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1.  Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện
- Sơ đồ mạch điện là hình vẽ mô tả cách mắc các bộ phận của mạch điện bằng các kí hiệu.
- Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.
- Chiều dòng điện theo quy ước là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.-[image: ]
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2. Các tác dụng của dòng điện
2.1. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
- Dòng điện đi qua một vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên (dòng điện gây ra tác dụng nhiệt). Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng.
- Trong bóng đèn của bút thử điện có chứa khí Neon. Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng trong khi bóng đèn này nóng lên hầu như không đáng kể.
- Đèn Điôt phát quang (Đèn LED) chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.
Ứng dụng:
· Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện để chế tạo: Bàn là, bếp điện, lò nướng, lò sưởi …..
· Bóng đèn dây tóc khi có dòng điện chạy qua vừa gây ra tác dụng nhiệt vừa gây ra tác dụng phát sáng (với ưu điểm giá thành rẻ) được dùng khá phổ biến ở những vùng nông thôn (dùng để thắp sáng).
· Đèn Điốt phát quang (rẻ, bền, ít tốn điện năng) được dùng làm đèn báo ở nhiều dụng cụ và thiết bị điện như: Tivi, máy tính, ổn áp, nồi cơm điện, điện thoại di động …..
· Đèn ống (với ưu điểm ít tiêu tốn điện năng) được dùng rộng rãi trong đời sống hằng ngày.
2.2. Tác dụng từ
- Cuộn dây quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.
- Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt, thép. Ta nói dòng điện có tác dụng từ.
Ứng dụng: Nam châm điện được ứng dụng trong điện thoại, chuông điện, cần cẩu điện ….
2.3. Tác dụng hóa học
- Khi cho dòng điện chạy qua dung dịch muối đồng thì nó tách đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành lớp đồng bám trên thỏi than nối với cực âm. Ta nói dòng điện có tác dụng hóa học.
Ứng dụng: Trong mạ điện (mạ vàng, mạ bạc, mạ đồng …) tinh chế kim loại, nạp điện cho acquy ….
2.4. Tác dụng sinh lý
- Dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ co giật, có thể làm tim ngừng đập, ngạt thở và thần kinh bị tê liệt. Ta nói dòng điện có tác dụng sinh lý.
Ứng dụng: Dùng trong châm cứu điện, chạy điện ….

3. Cường độ dòng điện
- Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.
- Cường độ dòng điện kí hiệu bằng chữ I.
- Đơn vị cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.
1 mA = 0,001 A; 1 A = 1000 mA
- Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.
* Cách nhận biết ampe kế: Trên ampe kế có ghi chữ A (thì số đo cường độ dòng điện tính theo đơn vị A); hoặc ghi chữ mA (thì số đo cường độ dòng điện tính theo đơn vị mA)
4. Hiệu điện thế
- Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một Hiệu điện thế.
Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.
- Hiệu điện thế kí hiệu bằng chữ U.
- Đơn vị Hiệu điện thế là Vôn, kí hiệu là V.
1 mV = 0,001 V; 1 kV = 1000 V
- Dụng cụ để đo Hiệu điện thế là Vôn kế.
* Cách nhận biết Vôn kế: Trên vôn kế có ghi chữ V (thì số đo hiệu điện thế tính theo đơn vị V); hoặc ghi chữ mV (thì số đo hiệu điện thế tính theo đơn vị mV).
- Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.
- Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua có cường độ càng lớn.
- Số Vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết giá trị hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó. Mỗi dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi hiệu điện thế sử dụng đúng bằng hiệu điện thế định mức của nó.
+ Nếu hiệu điện thế sử dụng lớn hơn hiệu điện thế định mức thì dụng cụ điện sẽ hỏng.
+ Nếu hiệu điện thế sử dụng nhỏ hơn hiệu điện thế định mức, đối với các dụng cụ hoạt động dựa trên tác dụng của dòng điện như: Bàn là, bếp điện, bóng đèn dây tóc … vẫn có thể hoạt động nhưng yếu hơn bình thường; Đối với các dụng cụ điện như: Quạt điện, máy giặt, máy bơm nước, tủ lạnh, tivi …. có thể không hoạt động và dễ bị hỏng. Cho nên một số dụng cụ này thường dùng ổn áp có tác dụng điều chỉnh để luôn có hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức.-[image: ]
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5. Đoạn mạch nối tiếp
Mạch điện mắc như hình vẽ trên, hai bóng đèn được gọi là mắc nối tiếp với nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy:
+ Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:
I1 = I2 = I3
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 = U12 + U23




BÀI TẬP

Câu 1: Trên một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó sáng bình thường?
Câu 2: Số Vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa gì?
Câu 3:  Đổi đơn vị sau
	a) 0,175 A   = ………………. mA 	c)  2,5 V      = ………………. mV
	b) 1250 mA = ………………. A 	d)  1200 mV  = ………………. V
Câu 4: Cho các dụng cụ điện gồm 1 nguồn điện 2 pin, bóng đèn, 1 công tắc.
1. Vẽ sơ đồ mạch điện kín với công tắc đóng.
1. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm những dụng cụ điện như trên. 
Câu 5: Dùng các kí hiệu đã học (nguồn điện, bóng đèn, công tắc, dây dẫn điện) hãy vẽ 01 sơ đồ mạch điện. Khi đóng công tắc hãy xác định chiều của dòng điện chạy trong mạch điện đó.
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Câu 6. Cho mạch điện có sơ đồ hình bên. Khi K đóng, Ampe kế có số chỉ là I = 0,2 A; Vôn kế V có số chỉ U = 6 V (không đổi), vôn kế V1 chỉ 2,5 V.
a) Tính cường độ dòng điện I1, I2 tương ứng chạy qua đèn Đ1, Đ2.
b)  Tính hiệu điện thế U2 giữa hai đầu bóng đèn Đ2.
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